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CÁC QUỐC GIA NGOÀI CHÂU PHI BÁO
CÁO BỆNH LMLM SAT1 (2023–2026)

Trung Quốc: 
Báo cáo lần đầu tiên về sự xâm nhập của SAT1

tại các tỉnh Cam Túc và Tân Cương và đã thực
hiện các biện pháp kiểm soát khẩn cấp. Chủng
O/ME-SA/Ind-2001e cũng đã được phát hiện.

Campuchia: 
Báo cáo hai đợt bùng phát LMLM
serotype O ở gia súc tại Phnom Penh và
Kampong Chhnang vào ngày 20/2; các
biện pháp kiểm soát đã được thực hiện.

Hàn Quốc:
Báo cáo một đợt bùng phát LMLM
mới ở gia súc do chủng O/ME-
SA/Ind-2001e gây ra tại Incheon và
Gyeonggi-do.

Châu Á được chia thành hai vùng lưu hành dịch bệnh theo Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH): Vùng
1 (Đông Nam Á, Đông Á và Trung Á) và Vùng 2 (Nam Á), nơi các chủng LMLM là O, A và Asia1
tiếp tục lưu hành.

Tại Vùng 1, sự kiện đáng chú ý nhất là lần đầu tiên phát hiện SAT1 ở Trung Quốc và Mông Cổ, tạo
ra một mối đe dọa mới trong khu vực. Trong khi đó, O/ME-SA/Ind-2001e gây ra sự gia tăng mạnh
về số lượng ổ dịch ở Indonesia (641 ổ dịch vào tháng 2) và tái xuất hiện ở Hàn Quốc sau chín
tháng không có ca bệnh. Hoạt động của chủng O cũng tiếp tục diễn ra ở Campuchia và Mông Cổ,
trong khi Malaysia báo cáo cả hai chủng O và A.

Tại Vùng 2, Bangladesh xác nhận sự hiện diện của chủng O (SA-2018 và Ind-2001e), trong khi Ấn
Độ tiếp tục các chiến dịch tiêm phòng quy mô lớn.

Nhìn chung, type O vẫn chiếm ưu thế trên khắp châu Á, trong khi các type A và SAT1 nổi lên như
một mối quan tâm chính ở châu Á, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường giám sát, an toàn
sinh học và chuẩn bị vắc-xin ứng phó trên toàn khu vực.

BẢN TIN KỸ THUẬTBẢN TIN KỸ THUẬT
TIÊN PHONG TRONG KIỂM SOÁT BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (LMLM) TẠI CHÂU ÁTIÊN PHONG TRONG KIỂM SOÁT BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (LMLM) TẠI CHÂU ÁTIÊN PHONG TRONG KIỂM SOÁT BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (LMLM) TẠI CHÂU Á

Nguồn thông tin chuyên môn về bệnh LMLM, xu hướng thị trường và chiến lược kỹ thuật trong khu vực châu Á
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Biogénesis BagóBiogénesis BagóBiogénesis Bagó

Mông Cổ:
Báo cáo về đợt bùng phát LMLM

serotype O vào tháng 3/2026 (tỉnh
Sükhbaatar) mà không có biện pháp

kiểm soát nào được thực hiện, tiếp theo
là đợt bùng phát SAT1 đầu tiên tại nước

này vào ngày 26/5.

Indonesia:
Báo cáo một đợt bùng phát LMLM lớn do
chủng O/ME-SA/Ind-2001e gây ra (641
trường hợp), chủ yếu ở Trung và Đông Java.
Bò là loài bị ảnh hưởng nhiều nhất, và các
biện pháp kiểm soát đã được thực hiện.

Malaysia: 
Báo cáo các LMLM serotype O
và A trong quý 1/2026, với các
biện pháp kiểm soát đã được

thực hiện.

Bangladesh: 
Báo cáo về serotype O (topotype
ME-SA) với các chủng SA-2018 và

Ind-2001e, cho thấy nguy cơ lây lan
trong khu vực.

Việt Nam: 
Đã báo cáo 4 đợt bùng phát LMLM type A
vào ngày 10/6/2026; 3 ca bệnh trên trâu tại
Thái Nguyên và 1 ca trên heo tại Cao Bằng.
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NAM MỸ (VÙNG 7)

CHÂU PHI

CHÂU ÂU

Nguồn: Báo cáo Phòng Thí nghiệm Tham chiếu LMLM của WOAH-FAO từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2026; WAHIS

Tình hình LMLM trong nửa đầu năm 2026 rất phức tạp và biến động, do sự lây lan của các
chủng virus vào những khu vực mới. Đáng chú ý, type SAT1 đã mở rộng ra ngoài phạm vi
truyền thống, đến Tây Bắc Trung Quốc, Mông Cổ và châu Âu. Trong khi đó, chủng O/ME-
SA/Ind-2001e tăng mạnh ở châu Á, đặc biệt là ở Indonesia, và lan đến Hàn Quốc, tăng nguy
cơ lây truyền trong khu vực.

Ngoài ra, Nam Phi đã trải qua những diễn biến nghiêm trọng khi các chủng SAT lưu hành
rộng rãi, dẫn đến hàng trăm ổ dịch. Để ứng phó, nhiều quốc gia đã thực hiện các chiến dịch
tiêm phòng quy mô lớn để kiểm soát dịch bệnh.

Chủng SAT1/III đã lan rộng nhanh chóng qua nhiều quốc gia, bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ,
Azerbaijan, Iraq, Israel, Lebanon, Jordan và Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đã báo cáo 46 ổ dịch, trong
khi Iraq đã báo cáo 179 ổ dịch. Để đối phó, Thổ Nhĩ Kỳ (có tổng đàn vật nuôi 15,7 triệu con),
Azerbaijan (có 5 triệu con) và Syria đã khởi động các chiến dịch tiêm phòng khẩn cấp quy mô
lớn, sử dụng vắc xin đa giá có chứa chủng SAT1.

SAT1 xâm nhập châu Âu. Đảo Síp ghi nhận 48 ổ dịch SAT1 tại ít nhất 50 trang trại (bao gồm
cả trang trại nuôi heo), trong khi Hy Lạp báo cáo 16 ổ dịch trên đảo Lesvos là những ca
LMLM đầu tiên kể từ năm 1994. Cả hai quốc gia đã triển khai chiến dịch tiêm phòng và áp
dụng các biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh.

Bắc và Đông Phi (Vùng 4): Khu vực này cho thấy sự lưu hành phức tạp của nhiều type, với
Kenya báo cáo các type O, A, SAT1 và SAT2 cùng lúc. Tại Bắc Phi, Algeria đã ghi nhận các
đợt bùng phát type O mới, trong khi Tunisia khẩn trương bổ sung chủng SAT1 vào chương
trình tiêm phòng do nguy cơ xâm nhập cao.

Tây/Trung Phi (Vùng 5): Kết quả giải trình tự gene tại Ghana và Nigeria xác nhận sự lưu
hành của serotype O (EA-3), serotype A và SAT2 (topotype/dòng V và VII).

Nam Phi (Vùng 6): Tiếp tục là điểm nóng của bệnh LMLM. Lesotho ghi nhận ca bệnh đầu
tiên do SAT1, dẫn đến mất trạng thái sạch bệnh. Nam Phi chịu áp lực dịch bệnh lớn với hơn
600 ổ dịch SAT2, đồng thời ghi nhận sự đồng lưu hành của SAT1 và SAT3. Trong khi đó,
Botswana và Eswatini cũng báo cáo các ổ dịch SAT1 mới tại khu vực biên giới.

Không ghi nhận ổ dịch lở mồm long móng mới trong khu vực.

TÂY ÂU-Á / CẬN ĐÔNG (VÙNG 3)
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XU HƯỚNG GIÁ HEO NĂM 2026

Thị trường thịt heo châu Á đang có sự phân hóa: giá heo vẫn thấp ở Trung Quốc và Thái Lan do nguồn cung dư thừa và nhu cầu
thấp; giá heo cao ở Philippines và Việt Nam do nguồn cung bị hạn chế; trong khi Hàn Quốc, Nhật Bản, và Đài Loan duy trì mức giá
ổn định nhờ nguồn cung và nhu cầu cân bằng.

Các nhà sản xuất heo đang đối mặt với nhiều áp lực: rủi ro dịch bệnh (ASF, LMLM), chi phí thức ăn và năng lượng tăng, mất cân
bằng cung cầu, gián đoạn thương mại, và nhu cầu tiêu dùng yếu trong bối cảnh lạm phát và bất ổn địa chính trị. Để cải thiện lợi
nhuận, cần tăng cường an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh, tối ưu hóa quản lý chi phí thức ăn và năng lượng, và phát triển
hệ thống sản xuất hiệu quả thông qua mở rộng quy mô hoạt động, tận dụng AIoT và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.
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Trung Quốc: Thị trường thịt heo dư cung, tiếp tục cắt giảm đàn nái trước áp lực lợi nhuận
Thị trường thịt heo Trung Quốc tiếp tục chịu áp lực do dư cung, nhu cầu tiêu thụ yếu và năng suất đàn nái cải thiện.
Chính phủ và ngành chăn nuôi đang cắt giảm đàn nái để tái cân bằng cung – cầu. Giá thịt heo được dự báo sẽ dần phục
hồi trong nửa cuối năm 2026 khi nguồn cung thu hẹp.

Việt Nam: Nguồn cung hạn chế, nhu cầu cao và áp lực dịch bệnh kéo dài
Giá thịt heo tại Việt Nam duy trì ở mức cao do nguồn cung hạn chế bởi ASF và quá trình tái đàn còn nhiều thách thức. Ngành
chăn nuôi đang chuyển dịch sang mô hình trang trại quy mô lớn với an toàn sinh học và công nghệ hiện đại. Sản lượng dự
kiến sẽ phục hồi trong nửa cuối năm 2026, kéo theo giá thịt heo dần hạ nhiệt.

Thái Lan: Thị trường điều chỉnh sau giai đoạn dư cung
Giá thịt heo tại Thái Lan giảm do nguồn cung vượt nhu cầu sau khi đàn heo phục hồi. Người chăn nuôi đang mở rộng đàn
một cách thận trọng, đồng thời tăng cường an toàn sinh học và nâng cao hiệu quả sản xuất. Cung – cầu được kỳ vọng sẽ
dần cân bằng trở lại.

Philippines: Nguồn cung hạn chế, phụ thuộc nhập khẩu và giá thịt heo duy trì ở mức cao
Nguồn cung thịt heo tại Philippines vẫn hạn chế do quá trình phục hồi sau ASF diễn ra chậm. Chính phủ tăng cường
nhập khẩu và triển khai các giải pháp kiểm soát ASF nhằm hỗ trợ tái đàn. Giá thịt heo dự kiến tiếp tục ở mức cao, trong
khi nguồn cung sẽ cải thiện dần khi dịch bệnh được kiểm soát hiệu quả.

* Giá thịt xẻ

TIN TỨC NGÀNH CHĂN NUÔI HEO

Nguồn: Được tổng hợp và tóm tắt bởi Biogénesis Bagó Asia

Hàn Quốc: Thị trường ổn định nhưng chịu áp lực chi phí sản xuất
Thị trường thịt heo Hàn Quốc duy trì cân bằng cung – cầu, nhưng vẫn chịu áp lực từ chi phí thức ăn chăn nuôi và sản
xuất ở mức cao. Người chăn nuôi tập trung tăng cường an toàn sinh học và mở rộng đàn một cách thận trọng. Thị
trường được dự báo tiếp tục ổn định, song lợi nhuận vẫn chịu áp lực do chi phí gia tăng.

Nhật Bản: Thị trường ổn định nhưng phụ thuộc nhập khẩu, tăng trưởng tiêu thụ yếu
Nhu cầu thịt heo tại Nhật Bản vẫn chậm, trong khi thị trường tiếp tục phụ thuộc vào nhập khẩu. Ngành chăn nuôi duy trì
cân bằng giữa sản xuất trong nước và nguồn nhập khẩu, đồng thời tập trung nâng cao hiệu quả. Tiêu thụ được dự báo đi
ngang, còn giá thịt heo tiếp tục được hỗ trợ bởi phụ thuộc nhập khẩu và áp lực chi phí.

Đài Loan: Thị trường ổn định với lợi thế an toàn sinh học và tiềm năng xuất khẩu
Thị trường thịt heo Đài Loan duy trì ổn định nhờ hệ thống an toàn sinh học hiệu quả và trạng thái sạch ASF. Ngành chăn
nuôi đang tận dụng lợi thế này để mở rộng thị trường xuất khẩu. Triển vọng vẫn tích cực với tiềm năng tăng trưởng nhờ
thương mại và lợi thế về chất lượng.

VND



Đối với các quốc gia có nguy cơ, công tác chuẩn
bị cần được triển khai trước khi dịch bệnh xuất
hiện. Tăng cường an toàn sinh học, giám sát, kế
hoạch ứng phó và năng lực đáp ứng khẩn cấp sẽ
giúp giảm nguy cơ virus xâm nhập và hạn chế
tác động của các ổ dịch.

TRUNG QUỐC
04/2026

Chủng vi rút LMLM SAT1 lây lan rất nhanh:

13 QUỐC GIA NGOÀI 
VÙNG CHÂU PHI 
CẬN SAHARA

đã báo cáo có dịch bệnh kể từ năm 2025

GÓC KỸ THUẬTGÓC KỸ THUẬTGÓC KỸ THUẬT

CHỦNG VIRUS LMLM SAT1 XÂM NHẬP VÀO CHÂU Á: 
ĐÃ ĐẾN LÚC TĂNG CƯỜNG CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ?
Việc phát hiện serotype SAT1 tại Trung Quốc và Mông Cổ gần
đây cho thấy sự mở rộng địa lý liên tục của serotype LMLM vốn
trước đây chủ yếu lưu hành tại châu Phi.

Kể từ năm 2025, các ổ dịch SAT1 đã được ghi nhận tại nhiều
quốc gia ngoài khu vực châu Phi cận Sahara, phản ánh nguy cơ
lây lan xuyên biên giới ngày càng gia tăng.

CÁC YẾU TỐ THEN CHỐT TRONG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ỨNG PHÓ KHẨN CẤP BỆNH LMLM

TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT
BIÊN GIỚI VÀ NHẬP KHẨU

Kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu từ các
khu vực có nguy cơ cao
Tăng cường khử trùng phương tiện, thiết
bị và phương tiện vận chuyển động vật
tại cửa khẩu
Ngăn chặn vận chuyển, buôn bán và
nhập lậu động vật trái phép
Thực thi nghiêm các quy định và xử phạt
nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm

Nhằm  giảm nguy cơ vi rút xâm nhập

TĂNG CƯỜNG AN TOÀN
SINH HỌC TẠI TRANG TRẠI
(GIAI ĐOẠN “PHONG TỎA”)

Nhằm giảm nguy cơ phơi nhiễm dịch bệnh

Kiểm soát chặt chẽ việc ra vào trang trại
và khu chăn nuôi
Vệ sinh và khử trùng phương tiện, thiết
bị và người ra vào trang trại
Tắm, thay quần áo và đi ủng chuyên
dụng trước khi vào khu chăn nuôi
Cách ly và theo dõi vật nuôi mới nhập
đàn

TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT
VÀ PHÁT HIỆN SỚM

Nhằm phát hiện ổ dịch kịp thời

Triển khai chương trình giám sát dịch
bệnh chủ động và thụ động
Báo cáo ngay các trường hợp nghi ngờ và
ổ dịch LMLM
Tăng cường năng lực chẩn đoán và xác
định serotype LMLM của các phòng xét
nghiệm
Xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc
phục vụ điều tra và kiểm soát ổ dịch

XÂY DỰNG NĂNG LỰC SẴN SÀNG 
TIÊM PHÒNG KHẨN CẤP

Nhằm tạo miễn dịch trước khi dịch bệnh lây lan

Tiêm phòng cần được tích hợp vào kế hoạch ứng phó quốc gia
thông qua các biện pháp:

Đảm bảo tiếp cận vắc xin chất lượng cao phù hợp với các chủng virus
đang lưu hành
Xây dựng chiến lược tiêm phòng khẩn cấp cho các khu vực nguy cơ
cao
Đảm bảo nguồn vắc xin thông qua ngân hàng kháng nguyên và ngân
hàng vắc xin
Chuẩn bị kế hoạch triển khai để sẵn sàng tiêm phòng khẩn cấp khi
cần thiết

KÍCH HOẠT QUY TRÌNH ỨNG
PHÓ KHẨN CẤP

Nhằm kiểm soát ổ dịch kịp thời

Khi nghi ngờ có ổ dịch:
Cách ly ngay vật nuôi mắc bệnh hoặc nghi nhiễm
Hạn chế di chuyển vật nuôi trong khu vực bị ảnh hưởng
Thu thập và gửi mẫu để xét nghiệm RT-PCR, giải trình tự
gene, phân tích phát sinh chủng loại và đánh giá tương đồng
với vắc xin
Triển khai phân vùng, vệ sinh và khử trùng nhằm kiểm soát
sự lây lan của dịch bệnh
Phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan thú y và các bên liên quan
trong công tác ứng phó

Sự chủ động chuẩn bị là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống bệnh LMLM. Tăng cường an
toàn sinh học, giám sát dịch bệnh, năng lực tiêm phòng khẩn cấp và hệ thống ứng phó nhanh trước
khi dịch xảy ra là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe vật nuôi, duy trì sản xuất chăn nuôi và nâng
cao hiệu quả kiểm soát dịch bệnh.



+10
QUỐC GIA
trên khắp châu Phi,
Trung Đông và châu Á

Thừa hưởng tất cả các đặc tính thuộc NỀN TẢNG
BIOAFTOGEN®, BIOAFTOGEN® SAT1 mang đến hiệu quả
đã được chứng minh, quy trình sản xuất đạt chuẩn quốc tế
và năng lực đáp ứng nhanh trong các tình huống khẩn cấp,
đồng hành cùng các chương trình kiểm soát và thanh toán
bệnh LMLM trên toàn cầu.
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TRIỆU LIỀU

BIOAFTOGEN® SAT1 đã
được cung cấp

BIOAFTOGEN® SAT1BIOAFTOGEN® SAT1BIOAFTOGEN® SAT1
ĐƯỢC TIN CẬY TRONG CÔNG TÁC ỨNG PHÓ
KHẨN CẤP BỆNH LMLM TOÀN CẦU.

BIOAFTOGEN® SAT1 là 1 phần của NỀN
TẢNG BIOAFTOGEN®, vắc-xin LMLM
đẳng cấp thế giới của Biogénesis Bagó.

Khi SAT1 tiếp tục lan rộng ra ngoài khu vực lưu
hành thông thường, BIOAFTOGEN® SAT1 đã
trở thành một giải pháp đáng tin cậy cho các
chương trình tiêm phòng khẩn cấp, hỗ trợ các
chính phủ và cơ quan thú y trong việc bảo vệ
vật nuôi và tăng cường kiểm soát dịch bệnh
trên toàn thế giới.

ĐƯỢC TIN CẬY TRONG VIỆC ỨNG PHÓ KHẨN CẤP QUY MÔ LỚN TẠI NAM PHI.

Biogénesis Bagó được Chính phủ Nam Phi lựa
chọn là đối tác trong chương trình ứng phó khẩn
cấp với bệnh LMLM thông qua việc cung cấp 6
triệu liều BIOAFTOGEN® SAT1, góp phần bảo
vệ đàn vật nuôi trong chiến dịch tiêm phòng
khẩn cấp quy mô lớn nhất trong lịch sử của quốc
gia này.

VIỆT NAM TĂNG CƯỜNG SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI SAT1

Việt Nam đang tăng cường năng lực sẵn sàng ứng
phó với serotype SAT1 thông qua việc đẩy mạnh an
toàn sinh học và xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn
cấp. Biogénesis Bagó sẵn sàng cung cấp nhanh vắc
xin BIOAFTOGEN® SAT1, góp phần bảo vệ 31,4
triệu con heo và 6,14 triệu con bò của Việt Nam
trong trường hợp dịch bệnh xảy ra.



Trong hơn hai thập kỷ qua, Biogénesis Bagó đã đồng hành cùng các chính phủ
và cơ quan thú y trong ứng phó khẩn cấp với bệnh LMLM trên toàn cầu. Từ
triển khai vắc xin nhanh trong các đợt bùng phát dịch đến các chương trình
kiểm soát và thanh toán bệnh dài hạn, kinh nghiệm của chúng tôi được xây
dựng từ những thách thức thực tiễn tại nhiều châu lục.

Hiện nay, vắc xin BIOAFTOGEN® đã được cấp phép tại hơn 30 quốc gia, với
năng lực sản xuất 350 triệu liều mỗi năm và hơn 3,4 tỷ liều đã được cung ứng
trên toàn cầu trong 30 năm qua. Thành tựu này thể hiện cam kết của chúng
tôi trong việc đảm bảo nguồn vắc xin ổn định, sẵn sàng đáp ứng mọi lúc, mọi
nơi khi cần thiết.

Dấu mốc nổi bật:
Hơn 20 năm kinh nghiệm ứng phó khẩn cấp đã được chứng minh
18 chiến dịch tiêm phòng khẩn cấp tại châu Á, châu Phi, Trung Đông và
Nam Mỹ
Hơn 3,4 tỷ liều đã cung ứng trên toàn cầu
Năng lực sản xuất 350 triệu liều/năm
Được cấp phép tại hơn 30 quốc gia, và là vắc xin LMLM đầu tiên đạt Tiền
thẩm định EuFMD

Từ ứng phó khẩn cấp đến thanh toán bệnh dài hạn, Biogénesis Bagó tiếp tục
thiết lập chuẩn mực toàn cầu trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh LMLM.

ĐỐI TÁC TOÀN CẦU ĐÁNG TIN CẬY TRONG ỨNG PHÓĐỐI TÁC TOÀN CẦU ĐÁNG TIN CẬY TRONG ỨNG PHÓ
KHẨN CẤP DỊCH LMLMKHẨN CẤP DỊCH LMLM

ĐỐI TÁC TOÀN CẦU ĐÁNG TIN CẬY TRONG ỨNG PHÓ
KHẨN CẤP DỊCH LMLM

Info.Asia@biogenesisbago.com

Bạn đang nhận được bản kỹ thuật từ Biogénesis Bagó Châu Á là một phần trong cam kết của
chúng tôi trong việc chia sẻ thông tin hữu ích đến đối tác và khách hàng. 
Để đăng ký hoặc hủy đăng ký nhận bản tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email:

Theo dõi chúng tôi tại:

https://www.biogenesisbago.com/as-vi/
https://www.facebook.com/BiogenesisBagoAsia
https://www.instagram.com/biogenesisbagoasia
https://zalo.me/4512447663886991927
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